
CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHẦN

BỆNH VIỆN QUỘC TÊ TRÍ TÂM -

PHÓNG KHẢM ĐA KHOA

TRUSTCARE ĐÀ NĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỂ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUSTCARE ĐÀ NĂNG

thuộc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRÍ TÂM

2. Địa chỉ: 02 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải, Thành phố Đà Năng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7:30 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

4.

và 7:30- 11:30 Chủ nhật.

Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

1263781-00
STT Họ và tên

Số giấy phép
| hành nghê/
Số chứng chí
hành nghê

Phạm vi

hành

nghể

Thời gian đăng

|ký hành nghề tại

|cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian
đăng ký
hành nghể
tại cơ sở

|khám bệnh,

Ghi enu

1 Toàn thời gian, - Bác sĩ chịu trách

2

Chuyên
|khoa Nội,

Phạm Minh 000276/ĐNA Nội soi
-CCHN phể quản,Ngọc

Nội soi

tiêu hóa,

Ung thư

Nguyễn
Danh Hiền

|000172/ĐNA
Chuyên

khoa ung
-CCHN

thư

7:30– 17:00 từ thứ nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của phòng khám

2 đền thứ 7 và 7:30 đa khoa Trustcare
11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ phụ trách

chuyên môn Phòng
khám Nội, thực hiện kỹ
thuật Nội soi thuộc
phạm vi hoạt động
chuyên môn và phạm vi
của phòng khám.

- Bác sĩ khám Nội, Nội
soi, Ung thư và Câp cứu

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng

2 đến thứ 7 và 7:30 khám ung thư,
-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ phụ trách

chuyên môn Phòng Cấp
cứu

- Bác sĩ KBCB chuyên
khoa ung thư

CHINBANH

chữa bệnh CÔNG TỴ CORACÓ 

BỆNH VIỆN QUoc
BETAMkhác (nếu со

Không

Ngoài giờ

Σ

|hành chính -

Phòng khám

đa khoa Thiện

|Phước, 17:30
– 19:00 từ thứ

hai đên thứ

|bảy, từ 15:00
đên 19:00

Chủ nhật

RITAM
ÀNG KHÁM ĐA

PROUETCARDA
PHÒNG 

HÀNH PHO Đ

3

Phạm Thanh 004440/QNA
Bình -CCHN

Chuyên
khoa Sản

phụ khoa

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng

2 đến thứ 7 và 7:30 khám Sản phụ khoa

|– 11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám sản phụ
Không

khoa

4

Nguyễn Thị
Hà Yên

005006/TTH-

CCHN

Xét

nghiệm

Toàn thời gian, Kỹ thuật viên Xét

7:30 -17:00 từ thứnghiệm (Đại học); Phụ
2 đền thứ 7 và 7:30 trách chuyên môn

|– 11:30 Chủ nhật. Phòng xét nghiệm

Không



5

Ngô Đình

Phát

000072/QNG
-GPHN

Điều

dưỡng

Toàn thời gian,

7:30-17:00 từ thứ

2 đên thứ 7 và 7:30

-11:30 Chủ nhật.

Điều dưỡng nội soi Không

6 Chuyên
Nguyên

007648/ÐNAK
Trường

-CCHN |đoán hình 1
Giang ảnh

Toàn thời gian,

khoa Chân 7:30 – 17:00 từ thứ

2 đến thứ 7 và 7:30

-11:30 Chủ nhật.

Kỹ thuật viên X-Quang

Không

7 Toàn thời gian,

Phan Cảnh

Trà My

000383/ĐL-

GPHN

Xét

nghiệm

7:30 - 17:00 từ thứ Kỹ thuật viên Xét

2 đến thứ 7 và 7:30 nghiệm
Không

- 11:30 Chủ nhật.

8

Lê Thị Diệu

Huyên

5316/QB-
CCHN

Điều

dưỡng

Toàn thời gian,

7:30-17:00 từ thứ|
2 đến thứ 7 và 7:30

-11:30 Chủ nhật.

Điều dưỡng

Không

9

Hồ Văn

Sang

007933/QNA
-CCHN

Chuyên
khoa Da

liêu

Toàn thời gian, Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứchuyên môn Phòng

2 đến thứ 7 và 7:30 khám Da liều

-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám Da liêu

Không

10
Đoàn Thế 100121/CCH

Tuân N-BQP

Chuyên
khoa Mắt

Toàn thời gian, Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng
2 đến thứ 7 và 7:30 khám Mắt

Không

11

Nguyễn Thị
Minh Bạch

|000031/ĐNA
-CCHN

12

0005696/ĐN
Phạm Ba

A-CCHN

Chuyên
khoa Tai

Mũi Họng

13

Hăng

Nguyễn Thị |0005991/GL-
CCHN

Điều

dưỡng

14 Chuyên

Nguyễn Thị
Phượng

|009053/TH-

CCHN

khoa Y

học Cô
truyên

15
Đỗ Văn

Thanh

003607/ĐNA

-CCHN

Chuyên
khoa

Ngoại

16

Lê Thị Hải |0005643/ĐN
Lý A-CCHN

Chuyên

I khoa Chấn2
|đoán hình

-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám Mắt

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng
khoa Răng 2 đển thứ 7 và 7:30 khám Răng Hàm Mặt

|-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám Răng

Chuyên

Hàm Mặt

Hàm Mặt

Toàn thời gian, Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng
2 đến thứ 7 và 7:30 khám

|– 11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám Tai Mũi

Toàn thời gian,

7:30-17:00 từ thứ

2 đến thứ 7 và 7:30

-11:30 Chủ nhật.

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Phòng
2 đến thứ 7 và 7:30 khám Y học cô truyên

- 11:30 Chủ nhật - Bác sĩ Y học cổ truyền

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ  chuyên môn Phòng
2 đến thứ 7 và 7:30 khám ngoại

-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ khám ngoại|

Toàn thời gian, - Bác sĩ phụ trách

7:30-17:00 từ thứ chuyên môn Bộ phận
đến thứ 7 và 7:30 Chân đoán hình ảnh

Không

Không

n Tai Mũi Họng Không

Họng

Điều dưỡng Không

Không

Không
-11:30 Chủ nhật. - Bác sĩ Chẩn đoán hình

ánh ảnh (Siêu âm, X-Quang,

Điện tim)

17
Lê Phước

Hoàng

|010059/ĐNA
-CCHN

Y sĩ

Toàn thời gian,

7:30-17:00 từ thứ Không
2 đến thứ 7 và 7:30 Y sĩ YHCТ






